
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 64DCOT02

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,710,000

1 64DCOT3031 Đặng Tuấn Anh 01/12/1995 1.9 F 2.7 F 2.4 F 1.3 F 2.1 F 2.9 F 6.6 C+ 1.8 F 7 105,000

2 64DCOT3053 Lê Tuấn Anh 18/01/1994 7.0 B 2.7 F 6.3 C+ 5.9 C 7.7 B 2.9 F 6.8 C+ 2 30,000

3 64DCOT3054 Lưu Tuấn Anh 11/12/1995 8.4 B+ 8.6 A 8.7 A 8.2 B+ 8.4 B+ 8.1 B+ 4.9 D 0 0

4 64DCDD3023 Trần Huy Ba 06/10/1995 5.5 C 8.3 B+ 2.1 F 1.9 F 8.4 B+ 6.7 C+ 4.8 D 2 30,000

5 64DCOT3033 Vũ Công Bằng 18/07/1995 2.0 F 2.7 F 2.1 F 1.7 F 6.2 C+ 5.9 C 2.3 F 5 75,000

6 64DCOT3030 Triệu Văn Chuyến 30/06/1995 5.6 C 7.6 B 2.8 F 3.4 F 6.2 C+ 6.7 C+ 4.9 D 4.0 D 2 30,000

7 64DCOT3001 Đỗ Thành Công 21/09/1995 8.3 B+ 9.3 A 7.4 B 8.0 B+ 7.3 B 8.8 A 0 0

8 64DCOT3056 Lê Văn Dũng 23/02/1995 8.6 A 3.0 F 7.0 B 8.0 B+ 8.5 A 8.2 B+ 1 15,000

9 64DCOT3023 Nguyễn Quang Dũng 10/11/1995 5.4 D+ 7.6 B 7.0 B 6.5 C+ 7.0 B 6.7 C+ 0 0

10 64DCOT3011 Trần Ngọc Duy 27/07/1995 0.0 F 2.4 F 2.1 F 1.4 F 1.9 F 1.8 F 0.0 F 5 75,000

11 64DCOT3034 Nguyễn Tử Dương 19/12/1995 6.7 C+ 6.6 C+ 6.7 C+ 5.9 C 7.7 B 5.7 C 6.1 C+ 3.0 F 1 15,000

12 64DCOT3026 Trần Đăng Dương 28/07/1995 7.7 B 2.7 F 6.3 C+ 5.4 D+ 7.1 B 6.9 C+ 4.9 D 1 15,000

13 64DCOT3010 Doãn Ngọc Đán 18/02/1995 0.0 F 2.4 F 2.1 F 0.0 F 0.0 F 2.1 F 0.0 F 3 45,000

14 64DCOT3038 Mai Ngọc Đạt 09/05/1995 7.2 B 8.0 B+ 2.8 F 2.7 F 5.3 D+ 7.4 B 2.8 F 3 45,000

15 64DCOT3037 Nguyễn Bá Đạt 08/03/1995 2.0 F 2.4 F 2.1 F 4.8 D 5.4 D+ 7.7 B 5.4 D+ 3 45,000

16 64DCOT3015 Doãn Minh Đức 18/08/1994 8.3 B+ 7.6 B 6.0 C+ 8.5 A 8.8 A 8.1 B+ 1.1 F 4.2 D 1 15,000

17 64DCOT3017 Phạm Xuân Đức 06/11/1995 5.9 C 8.6 A 8.3 B+ 7.6 B 7.9 B 7.4 B 7.7 B 5.3 D+ 0 0

18 64DCOT3045 Trần Văn Đức 05/03/1995 6.6 C+ 7.2 B 7.6 B 3.5 F 8.2 B+ 8.2 B+ 1 15,000

19 64DCOT3043 Nguyễn Đình Hải 16/02/1995 8.1 B+ 6.9 C+ 7.0 B 7.7 B 7.3 B 8.0 B+ 6.4 C+ 5.5 C 0 0

20 64DCOT3028 Trần Công Hậu 09/05/1995 7.0 B 2.7 F 6.6 C+ 7.6 B 7.3 B 7.1 B 5.7 C 1 15,000

21 64DCOT3008 Đặng Phi Hoàn 16/01/1995 2.8 F 5.9 C 5.6 C 1.5 F 4.9 D 5.7 C 4.8 D 2 30,000

22 64DCOT3032 Đinh Văn Hợi 17/10/1995 3.6 F 3.0 F 2.1 F 1.5 F 6.4 C+ 6.8 C+ 4 60,000

23 64DCOT3055 Nguyễn Văn Hợi 07/07/1995 6.8 C+ 2.4 F 2.1 F 1.8 F 6.6 C+ 8.0 B+ 2.2 F 4 60,000

24 64DCOT3062 Chu Văn Hợp 15/03/1995 8.4 B+ 2.7 F 7.0 B 7.0 B 7.3 B 5.3 D+ 3.4 F 4.4 D 2 30,000

25 64DCOT3027 Vũ Khang 07/04/1995 7.7 B 7.2 B 7.7 B 7.0 B 6.8 C+ 8.2 B+ 4.5 D 5.8 C 0 0

26 64DCOT3063 Nguyễn Văn Linh 12/12/1994 6.0 C+ 6.5 C+ 2.1 F 3.9 F 7.8 B 7.5 B 2.5 F 3 45,000

27 64DCOT3046 Nguyễn Văn Mạnh 20/07/1995 3.3 F 2.7 F 2.8 F 2.6 F 6.0 C+ 7.4 B 4.0 D 6.5 C+ 4 60,000

28 64DCOT3041 Trần Văn Nam 30/07/1994 2.6 F 2.4 F 2.8 F 6.6 C+ 7.1 B 6.6 C+ 5.3 D+ 3 45,000

29 64DCOT3012 Vũ Đức Nghĩa 09/12/1995 9.0 A 6.2 C+ 7.4 B 6.6 C+ 7.9 B 7.4 B 5.5 C 0 0

30 64DCOT3016 Lương Bảo Ngọc 16/11/1995 0.0 F 0.0 F 2.4 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 1 15,000

31 64DCOT3013 Lương Minh Ngọc 04/11/1995 3.3 F 2.7 F 3.1 F 4.4 D 7.7 B 7.5 B 3 45,000
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,710,000
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32 64DCOT3014 Phạm Ngọc Nhất 06/08/1995 9.0 A 7.9 B 8.1 B+ 6.3 C+ 7.6 B 7.5 B 5.1 D+ 0 0

33 64DCOT3018 Hoàng Văn Quốc 16/08/1995 6.0 C+ 6.2 C+ 3.5 F 4.1 D 7.5 B 7.5 B 5.3 D+ 1 15,000

34 64DCOT3066 Phạm Văn Quyền 26/04/1995 8.1 B+ 8.3 B+ 7.6 B 8.0 B+ 8.3 B+ 8.2 B+ 0 0

35 64DCOT3047 Đỗ Văn Sơn 01/06/1995 7.1 B 3.0 F 8.0 B+ 7.1 B 8.3 B+ 7.2 B 6.1 C+ 1 15,000

36 64DCOT3035 Hoàng Hùng Sơn 18/07/1994 0.0 F 0.0 F 2.1 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 1 15,000

37 64DCOT3007 Kim Văn Sỹ 15/08/1995 2.0 F 2.7 F 2.1 F 0.0 F 1.7 F 2.5 F 4.3 D 5 75,000

38 64DCOT3003 Nguyễn Hữu Tài 21/09/1995 5.6 C 7.6 B 6.3 C+ 6.3 C+ 3.3 F 4.6 D 4.9 D 1 15,000

39 64DCOT3022 Nguyễn Tú Tâm 20/08/1994 5.7 C 6.2 C+ 2.1 F 3.8 F 5.8 C 5.7 C 5.7 C 5.2 D+ 2 30,000

40 64DCOT3067 Lê Văn Thái 25/08/1995 6.9 C+ 2.7 F 2.8 F 3.3 F 7.2 B 7.4 B 5.8 C 6.1 C+ 3 45,000

41 64DCOT3057 Vũ Văn Thái 29/04/1995 2.7 F 7.3 B 4.2 D 4.1 D 6.5 C+ 3.6 F 2 30,000

42 64DCOT3079 Nguyễn Đức Thành 22/04/1995 6.6 C+ 3.4 F 2.8 F 6.0 C+ 7.0 B 5.7 C 5.1 D+ 2 30,000

43 64DCOT3002 Nguyễn Tiến Thành 06/08/1995 8.1 B+ 8.6 A 7.4 B 7.6 B 8.6 A 6.8 C+ 5.3 D+ 0 0

44 64DCOT3080 Nguyễn Văn Thao 04/04/1995 7.7 B 8.6 A 6.3 C+ 5.2 D+ 7.1 B 7.5 B 0 0

45 64DCOT3044 Hoàng Thanh Thắng 28/06/1995 7.2 B 3.4 F 2.1 F 3.5 F 7.0 B 6.7 C+ 3 45,000

46 64DCOT3074 Nguyễn Hồng Thế 18/11/1995 1.8 F 3.4 F 2.1 F 3.5 F 1.8 F 2.5 F 6.4 C+ 5.2 D+ 5.8 C 6 90,000

47 64DCOT3024 Ngô Tiến Thịnh 20/01/1995 8.1 B+ 6.5 C+ 8.0 B+ 6.9 C+ 6.7 C+ 6.8 C+ 7.1 B 6.5 C+ 0 0

48 64DCOT3070 Nguyễn Đức Thịnh 14/04/1995 6.7 C+ 3.7 F 2.1 F 3.7 F 4.1 D 7.9 B 5.2 D+ 3 45,000

49 64DCOT3059 Lê Đức Tuân 02/02/1995 7.6 B 3.4 F 6.3 C+ 7.8 B 5.8 C 8.8 A 1 15,000

50 64DCOT3052 Nguyễn Anh Tuấn 06/03/1994 8.6 A 3.7 F 2.1 F 2.7 F 7.0 B 7.3 B 3 45,000

51 64DCOT3021 Nguyễn Mạnh Tuấn 01/11/1994 5.9 C 3.1 F 2.8 F 3.1 F 6.4 C+ 5.3 D+ 3.7 F 6.1 C+ 4 60,000

52 64DCOT3050 Vũ Ngọc Tuấn 06/01/1994 3.4 F 7.9 B 2.1 F 6.1 C+ 8.3 B+ 6.7 C+ 2 30,000

53 64DCOT3051 Trần Duy Tùng 13/07/1995 5.5 C 3.1 F 2.1 F 0.0 F 3.8 F 6.0 C+ 7.1 B 3 45,000

54 64DCOT3009 Vũ Văn Tuyên 17/03/1995 2.1 F 3.7 F 6.3 C+ 4.5 D 8.2 B+ 4.0 D 2 30,000

55 64DCOT3036 Nguyễn Tiến Việt 26/08/1995 3.4 F 3.1 F 2.1 F 3.7 F 6.5 C+ 2.1 F 5.1 D+ 5 75,000


